
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 991/TB-TTKSBT 
Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Nhu cầu hiệu chuẩn trang thiết bị tại khoa Sức khỏe nghề nghiệp phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 

Kính gửi: Quý công ty cung cấp dịch vụ 

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý công ty 

danh mục trang thiết bị có nhu cầu hiệu chuẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh cụ thể như sau: (Chi tiết danh mục và số lượng theo phụ lục I); 

Kính mời Quý công ty có khả năng cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn trang thiết bị tại 

danh mục nêu trên gửi thông tin và báo giá về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com 

, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ 

tiếp nhận: Khoa Dược - Vacxin và VTYT, địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch 

Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Kỹ sư Bùi Tuấn Lâm – Nhân viên khoa Dược, Vacxin và 

VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 02033 816 327. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông 

tin từ quý công ty. 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 08 giờ 00 phút ngày 18/05/2022. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- TCKT; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ninh Văn Chủ 
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PHỤ LỤC I 

 (Kèm theo thông báo số 991/ TB-TTKSBT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

TT Tên thiết bị Model Serial Số lượng Hãng sản xuất 
Nội dung hiệu 

chuẩn 

1.  Máy đo ánh sáng HIOKI 0340656 1 Nhật Độ dọi 

2.  Máy đo ánh sáng HIOKI 0635008 1 Nhật Độ dọi 

3.  Máy đo ánh sáng          KIMO LX 200 16100639 1 Pháp Độ dọi 

4.  Máy đo ánh sáng KIMO LX 200 16100640 1 Pháp Độ dọi 

5.  Máy đo vi khí hậu  Kestrel 5500 2153853 1 Mỹ 
Nhiệt độ; Độ ẩm; 

tốc độ gió 

6.  Máy đo vi khí hậu  Kestrel 5500 2153859 1 Mỹ 
Nhiệt độ; Độ ẩm; 

tốc độ gió 

7.  Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500 2169040 1 Mỹ 
Nhiệt độ; Độ ẩm; 

tốc độ gió 

8.  
Máy lấy mẫu khí lưu lượng 

lớn  
HV 1E 3750 1 Mỹ Lưu lượng hút 

9.  Máy đo vi khí hậu  Kestrel 3500 1907755 1 Mỹ 
Nhiệt độ; Độ ẩm; 

tốc độ gió 

10.  Máy lấy mẫu bụi  224/PCXR4/A A034939 1 Mỹ Lưu lượng hút 

11.  Máy lấy mẫu bụi  224/PCXR4/A A034078 1 Mỹ Lưu lượng hút 

12.  Máy lấy mẫu bụi  224-PCXR 8 A125482 1 Mỹ Lưu lượng hút 

13.  Máy lấy mẫu bụi  224-PCXR 8 A125483 1 Mỹ Lưu lượng hút 

14.  Máy lấy mẫu bụi  224-PCXR 8 A125411 1 Mỹ Lưu lượng hút 

15.  Máy lấy mẫu bụi  224-PCXR 8 A125353 1 Mỹ Lưu lượng hút 



 

 

TT Tên thiết bị Model Serial Số lượng Hãng sản xuất 
Nội dung hiệu 

chuẩn 

16.  Máy lấy mẫu bụi  224-PCXR 8 A125407 1 Mỹ Lưu lượng hút 

17.  Máy đo bụi điện tử hiện số 
Casella Microdust 

pro 
CL4601616 1 Anh Lưu lượng 

18.  
Máy đo bụi có phân tích giải 

kích thước hạt   

MET ONE GT – 

321 
M1686 1 Mỹ Lưu lượng 

19.  Máy đo ồn phân tích giải tần TYPE 6236 182038 1 Nhật Độ ồn 

20.  Máy đo ồn phân tích giải tần TYPE 6236 182039 1 Nhật Độ ồn 

21.  Máy đo ồn phân tích giải tần TYPE 6236 182040 1 Nhật Độ ồn 
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